
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Ấp Bào Teng, Xã Quang Minh, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

29/03/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHĂN NUÔI THIÊN 
LỘC

3801121523

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng lúa 0111

2. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

3. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

4. Trồng cây mía 0114

5. Chăn nuôi trâu, bò 0141

6. Chăn nuôi ngựa, lừa, la 0142

7. Chăn nuôi dê, cừu 0144

8. Chăn nuôi lợn 0145(Chính)

9. Chăn nuôi gia cầm
Chi tiết: Chăn nuôi gà, vịt, ngan, ngỗng và các loại gia cầm 
khác. 

0146

10. Khai thác gỗ 0221

11. Khai thác và thu gom than cứng
(không hoạt động tại trụ sở)

0510

12. Khai thác và thu gom than non
(không hoạt động tại trụ sở)

0520

13. Khai thác dầu thô
(không hoạt động tại trụ sở)

0610

14. Khai thác khí đốt tự nhiên
(không hoạt động tại trụ sở)

0620

15. Khai thác quặng kim loại quí hiếm
(không hoạt động tại trụ sở)

0730

16. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ CHĂN NUÔI THIÊN LỘC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0903 935488
Email:

Fax:
Website:
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17. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón
(không hoạt động tại trụ sở)

0891

18. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
(không hoạt động tại trụ sở)

0899

19. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

20. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

21. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh
(không hoạt động tại trụ sở)

1101

22. Sản xuất rượu vang
(không hoạt động tại trụ sở)

1102

23. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia
(không hoạt động tại trụ sở). 

1103

24. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (không 
hoạt động tại trụ sở). 

1104

25. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

26. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

27. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm khác từ gỗ.

1629

28. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương 5011

29. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

30. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

31. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

32. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn (khách sạn phải đạt tiêu chuẩn sao). 

5510

33. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan.

4661

34. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến.

4663

35. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp);
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (không 
hoạt động tại trụ sở). 

4669

36. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống.

5610

37. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

38. Thu gom rác thải độc hại 3812

39. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

40. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

41. Xây dựng nhà các loại 4100
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42. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

43. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

44. Chuẩn bị mặt bằng 4312

45. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

46. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và 
xe có động cơ.

4530

47. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý. 

4610

48. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: 
- Bán buôn hoa và cây (không hoạt động tại trụ sở);
- Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia 
cầm và thuỷ sản; 
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) (không 
hoạt động tại trụ sở). 

4620

49. Bán buôn gạo 4631

50. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn đường, bột mì, bột sắn (không hoạt động tại 
trụ sở). 

4632

51. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn và không có cồn. 

4633

52. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Chi tiết: Bán buôn hàng may mặc, giày dép. 

4641

53. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao (trừ súng thể thao); 
- Bán buôn dụng cụ y tế. 

4649

54. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

55. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

56. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế. 

4659

57. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh.

4932

58. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng.

4933

59. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

60. Giáo dục nghề nghiệp
Chi tiết: Dạy nghề. 

8532

61. Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự 
nhiên
(không hoạt động tại trụ sở)

9103

3/5Thời gian đăng từ ngày 29/03/2016 đến ngày 29/03/2017
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om



20.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN DUY 
HÙNG

Tổ 9, Khu phố 1, 
Phường Tân Mai, 
Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam

2.000.000.000 10,000 271379295

2TRƯƠNG 
THIỆN HUY

376 Nguyễn Tri 
Phương, Phường 04, 
Quận 10, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

18.000.000.000 90,000 052065000005

62. Hoạt động của các cơ sở thể thao 9311

63. Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao 9312

64. Hoạt động thể thao khác 9319

65. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 9321

66. Hoạt động cho thuê tài chính 6491

67. Hoạt động cấp tín dụng khác
Chi tiết: Dịch vụ cầm đồ. 

6492

68. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.

6810

69. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Môi giới (trừ môi giới bất động sản). 

6820

70. Hoạt động nhiếp ảnh 7420

71. Đại lý du lịch 7911

72. Điều hành tua du lịch 7912

73. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       271379295
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 9, Khu phố 1, Phường Tân Mai, Thành phố Biên 
Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 1/M5, Khu phố 1, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN DUY HÙNG Nam

29/04/1976 Kinh Việt Nam

11/10/2007 Công an Đồng Nai

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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